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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /TB-SYT 

       

Bắc Ninh, ngày           tháng  08   năm 2026 

THÔNG BÁO 

V/v đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh chữa bệnh 

 

Thực hiện Luật Khám bệnh chữa bệnh số 15/2023/QH15, Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Khám bệnh chữa bệnh. 

Sở Y tế Bắc Ninh thông báo đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám 

bệnh chữa bệnh của các cơ sở sau đây: 

1. Phòng khám đa khoa quốc tế Việt Sing thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa quốc tế Việt Sing, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21-260731-

180015, danh sách nhân sự kê khai ngày 31/7/2026. 

2. Phòng khám Y học cổ truyền Việt Đức thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đức Hưng, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21- 260731-180003, danh sách 

nhân sự kê khai ngày 31/7/2026. 

3. Trạm Y tế Lục Nam, mã hồ sơ dịch vụ công H05-21-260731-180045, 

danh sách nhân sự kê khai ngày 30/7/2026. 

(Danh sách đăng ký hành nghề của các cơ sở theo phục lục gửi kèm) 

* Trách nhiệm tổ chức thực hiện  

- Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế trên nguyên tắc thông tin do cơ sở KBCB 

kê khai, tự chịu trách nhiệm. Hồ sơ đăng ký hành nghề (văn bằng chứng chỉ, 

hợp đồng lao động, phân công nhiệm vụ chuyên môn, tài liệu minh chứng đáp 

ứng điều kiện hành nghề) lưu tại cơ sở KBCB xuất trình khi cơ quan có thẩm 

quyền yêu cầu. 

- Cơ sở KBCB chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính 

xác của thông tin đăng ký hành nghề, việc tuân thủ các quy định pháp luật liên 

quan, phân công nhân sự KBCB đúng thời gian, vị trí chuyên môn ĐKHN được 

đăng tải. Trường hợp nhân sự thôi hành nghề mà chưa có người thay thế, cơ sở 

phải tạm dừng cung cấp dịch vụ KBCB tương ứng, trường hợp không bố trí 

được người thay thế phải thực hiện điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn 

tương ứng theo quy định của pháp luật.  

- Người hành nghề chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, 

trung thực của hồ sơ tài liệu cung cấp, không đăng ký hành nghề trùng thời gian 
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tại nhiều cơ sở, có mặt hành nghề trực tiếp tại cơ sở, không cho thuê/mượn Giấy 

phép hành nghề. 

Sở Y tế thông báo các cơ sở biết, tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Các cơ sở KBCB có tên trên; 

- Lưu: VT, QLHN. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
    
 
 

 
 
 

 
 

  Nguyễn Thị Thu Hương 

 



UBND XÃ LỤC NAM 

TRẠM Y TẾ LỤC NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

Số:         /DS-TYT                                                                                                                                                                 Lục Nam, ngày         tháng 7 năm 2026 

 

DANH SÁCH 

Đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Lục Nam. 

2. Giấy phép hoạt động KBCB: Số 889/BN-GPHĐ ngày 07/01/2026, địa điểm hành nghề: Thôn Mẫu Sơn, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Đại, Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa; Điện thoại: 0987317569 

4. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Bùi Đình Nhiên; CCHN số 0004360/BG-CCHN cấp ngày 07/07/2015, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Điện thoại: 

0983937144 

5. Thông tin người lập biểu: Họ tên: Nguyễn Sơn Lâm, phòng Hành chính tổng hợp; Điện thoại: 0888622811 

6. Phạm vi chuyên môn được phê duyệt: TRẠM Y TẾ 

7. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số hành nghề (Cũ + mới): 35 người; Số người hành nghề bổ sung: 0; Số người hành nghề điều chỉnh thông tin: 20; Số thôi hành nghề: 0 người 
 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

Họ tên 
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(3) 
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(5) 
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nghề tại cơ sở (6) 
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(8) 

 

 

 

 

Khoa/bộ phận 

chuyên môn 

 

 

Thời điểm 

tiếp nhận 

(mục A) 

hoặc thôi 

việc (mục B) 

(9) 
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tin 

ĐKHN 

tại cơ sở 

khác 
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nghề 

(với 

mục B) 

(11) 

 

 

 

 

Ghi chú (12) 

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ 
          

 

 

 

1 

 

 

 

Nguyễn Văn Đại 

 

 

 

Bác sỹ đa khoa (2015) 

 

0005409/ 

CCHN cấp 

ngày 

07/07/2015 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 3, 

thứ 5 hàng tuần. Thời gian 

nghỉ, trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Bác sĩ KBCB đa khoa 

 

 

 

Giám đốc 

 

Ban Giám 

đốc/Khoa khám 

bệnh, chữa 

bệnh/Điểm Trạm 

Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

01/10/2015 

(theo QĐ 

664/QĐ-SNV 

ngày 

16/10/2015) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

2 

 

 

 

Bùi Đình Nhiên 

 

 

- Y sĩ đa khoa (1998) 

- Bác sĩ đa khoa (2007); 

- Siêu âm tổng quát (2009) 

 

0004360/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

07/07/2015 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm ngoài 

giờ theo sự phân công của 

lãnh đạo đơn vị và theo 

Luật lao động 

Bác sĩ KBCB đa 

khoa, thực kỹ thuật 

Siêu âm tổng 

quát/Người chịu 

trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật Trạm 

Y tế Lục Nam 

 

 

 

Phó 

Giám đốc 

 

Ban Giám 

đốc/Khoa khám 

bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

Ngày 

14/08/1998 

(theo QĐ số 

170/TCCB 

ngày 

14/08/1998) 

 

 

 

Không 

 
 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Tống Thị Hà 

 

 

- Cử nhân Điều dưỡng (2009); 

- BSYHDP (2019); 

- Chứng chỉ Da liễu cơ bản đào 

tạo liên tục 06 tháng (2020) 

 

 

008422/BG- 

CCHN cấp 

ngày 26/4/2022 

 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; 

Xử trí ban đầu một số 

trường hợp cấp cứu 

tại cộng đồng 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 3, 

thứ 5 hàng tuần. Thời gian 

nghỉ, trực và làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh 

đạo đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

Bác sĩ khám phát 

hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; 

Xử trí ban đầu một 

số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng 

 

 

 

 

Không 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

01/05/2024 

(theo QĐ số 

505/QĐ-SNV 

ngày 

26/4/2024) 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

201 30



 

 

 

4 

 

 

 

Nguyễn Thu Hường 

 

 

- Y sĩ đa khoa (2010); 

- Bác sĩ đa khoa (2021) 

 

 

008965/BG- 

CCHN cấp 

ngày 22/5/2023 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

 

 

 

Không 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

01/12/2011 

(theo QĐ số 

1915/QĐ- 

SNV ngày 

24/11/2011) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

5 

 

 

 

Vũ Thị Ngọc Anh 

 

 

- Điều dưỡng trung học (2008); 

- Y sỹ đa khoa (2015); 

- Cử nhân y tế công cộng (2021) 

 

005963/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

30/12/2016 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

12/05/2008 

(theo QĐ số 

710/QĐ- 

UBND ngày 

12/05/2008) 

 

 

 

Không 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáp Thị Huyến 

 

 

 

 

 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng (2018); 

- Y sĩ (2013) 

 

 

 

 

 

 

007096/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

27/12/2018 

 

 

 

 

 

Tham gia sơ cứu, khám 

bệnh chữa bệnh một số 

bệnh thông thường theo 

quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV 

 

 

 

 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

Y sĩ, tham gia sơ cứu, 

khám bệnh chữa bệnh 

một số bệnh thông 

thường theo quy định 

tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- 

BNV quy định mã số 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp bác sĩ, 

bác sĩ y học dự phòng, 

y sĩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

 

 

 

 

 

17/08/2021 

(theo QĐ số 

1331/QĐ- 

SYT ngày 

13/08/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

7 

 

 

 

Nguyễn Sơn Lâm 

 

 

- Y sỹ đa khoa (2014) 

- Cử nhân YTCC (2021) 

 

005887/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

06/12/2016 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sĩ KBCB đa khoa 

 

 

 

Không 

 

Phòng Hành chính 

tổng hợp/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

01/12/2011 

(theo QĐ số 

3638/QĐ- 

UBND ngày 

05/12/2011) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

8 

 

 

 

Nguyễn Văn Duy 

 

 

 

- Điều dưỡng trung học (2009); 

- Y sĩ Đa khoa (2012) 

 

 

005881/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

06/12/2016 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sĩ khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa 

 

 

 

Không 

 

Phòng Hành chính 

tổng hợp/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

Ngày 

16/10/2015 

(theo QĐ số 

627/QĐ-

SNV) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

9 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 

 

 

 

Y sỹ đa khoa năm (2012) 

 

000523/BG- 

GPHN cấp 

ngày 

07/11/2024 

 

 

 

Đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sỹ KBCB đa khoa 

 

 

 

Không 

 

Phòng Hành chính 

tổng hợp/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/ Trạm y tế 

Lục Nam 

 

Quyết định 

số 2663/QĐ-

SNV Ngày 

20/11/2022 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

10 

 

 

 

Thân Thị Khánh Ly 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng (2006); 

- Cử nhân thực hành điều dưỡng 

(2019) 

 

0004359/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

07/07/2015 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

Ngày 

12/05/2008 

(theo QĐ số 

711/QĐ- 

UBND ngày 

12/05/2008) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 



 

 

 

11 

 

 

 

Đỗ Thị Hương 

 

 

 

Cao đẳng điều dưỡng (2023) 

 

004909/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

28/10/2015 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng BNV về việc ban 

bành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y 

tế điều dưỡng. 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

 

Phòng Dân số, trẻ 

em, bảo trợ xã hội; 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/ Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

10/04/2024 

số 440/QĐ-

SNV 

ngày10/04/20 

24 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

12 

 

 

 

Bùi Thị Hồng Tới 

 

 

- Trung cấp Điều dương (2009); 

- Cử nhân Điều dưỡng (2020) 

 

 

006893/BG- 

CCHN cấp 

ngày 22/6/2018 

 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

01/08/2011 

(theo QĐ số 

997 /QĐ- 

SYT ngày 

29/7/2011 ) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Nguyễn Thị Lan 

 

 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng (2008); 

- Đại học điều dưỡng (2021) 

 

 

 

 

0004085/BG- 

CCHN cấp 

ngày 24/4/2015 

 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh//Trạm 

Y tế Lục Nam 

 

 

Ngày 

09/03/2010 

(theo QĐ số 

204/SNV- 

XDCQ ngày 

09/03/2010) 

 

 

 

 

 

Không 

  

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 

 

 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng (2009); 

- Cao đẳng điều dưỡng (2020) 

 

 

 

0004398/BG-

CCHN 

cấp ngày 

07/7/2015 

 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng. 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, methadone; 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Trạm Y 

tế Lục Nam 

 

 

Ngày 

20/07/2011 

(theo QĐ số 

2285/QĐ- 

UBND ngày 

20/7/2011) 

 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

15 

 

 

 

Nguyễn Thị Tân 

 

- Hộ sinh trung học (2001); 

- Cử nhân thực hành hộ sinh 

(2020); 

- Chứng chỉ hút thai, đạt tháo 

dung cụ tử cung (2011) 

 

0004296/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

07/07/2015 

 

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYT, Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức 

hộ sinh 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Hộ sinh 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

27/07/2007 

(theo QĐ số 

1914/QĐ- 

UBND ngày 

27/07/2007) 

 

 

 

Không 
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Vũ Thị Hương 

 

 

- TC xét nghiệm đa khoa (2012); 

- Cao đẳng xét nghiệm 

(2022) 

 

008016/BG-

CCHN 

cấp ngày 

31/3/2021 

 

 

 

KTV Xét nghiệm 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Thực hiện kỹ thuật Xét 

nghiệm 

 

 

 

Không 

 

Khoa Dược, 

TBYT, Cận lâm 

sàng/Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

Ngày 

29/04/2020 

QĐ số 

2993/QĐ-

UBND 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

Vũ Ngọc Hưng 

 

 

 

 

 

Y sỹ đa khoa (2011) 

 

 

 

009148/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

15/09/2023 

 

Tham gia sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

một số bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

Y sỹ Tham gia sơ cứu, 

khám bệnh, chữa bệnh 

một số bệnh thông 

thường theo quy định 

tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 27/5/2015 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

 

 

Ngày 

01/12/2012 

(theo QĐ 

2352/QĐ- 

SNV ngày 

22/11/2012) 

 

 

 

 

 

Không 
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Lê Ngọc Toàn 

 

 

 

Y sỹ đa khoa (2011) 

 

 

006825/BG- 

CCHN cấp 

ngày 7/5/2018 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 
động 

 

 

 

Y sỹ KBCB đa khoa 

 

 

 

Không 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Điểm Trạm 

Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

01/01/2013 

(theo QĐ 

2672/ QĐ- 

SNV ngày 

14/12/2012) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Đoàn Thị Hương 

 

 

 

Y sỹ đa khoa (2007) 

 

 

0005086/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

31/12/2015 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sỹ KBCB đa khoa 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

01/07/2009 

theo QĐ 

1531/QĐ-

UBND 

30/06/2009) 

 

 

 

Không 
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Trịnh Thanh Giang 

 

 

 

Y sỹ sản nhi (1993) ◻ 

 

 

0004425/BG- 

CCHN cấp 

ngày 7/7/2015 

 

 

 

KBCB hệ sản nhi 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sỹ KBCB hệ sản nhi 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

01/10/2015 

(theo QĐ 

752/QĐ-SNV 

ngày 

16/10/2015) 

 

 

 

Không 
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Nguyễn Thị Thuận 

 

 

 

Y sĩ YHCT (2004) 

 

 

0004423/ BG- 

CCHN cấp 

ngày 07/7/2015 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng YHCT 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sĩ khám bệnh chữa 

bệnh bằng YHCT 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

 

Ngày 

16/10/2015 

(theo QĐ số 

653/QĐ-

SNV) 

 

 

 

Không 
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Dương Thị Doan 

 

 

 

 

- Điều dưỡng trung cấp 2008; 

- Cử nhân điều dưỡng 2020 

 

 

 

 

0004422/BG- 

CCHN cấp 

ngày 07/7/2015 

 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng./. 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Điểm Trạm 

Y tế Đồi Ngô 

 

 

 

Ngày 

16/10/2015 

(theo QĐ số 

705/QĐ-

SNV) 

 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Lê Thị Thu Huyền 

 

 

 

 

- Điều dưỡng trung cấp 2002; 

- Cao đẳng điều dưỡng 2020 

 

 

 

 

0004331/BG- 

CCHN cấp 

ngày 07/7/2015 

 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch 

viên chức y tế điều 

dưỡng./. 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Điểm Trạm 

Y tế Đồi Ngô 

 

 

Ngày 

16/10/2015 

(theo QĐ số 

654/QĐ-

SNV) 

 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Lưu Ngọc Minh 

 

 

 

- Trung cấp Điều dưỡng (2010); 

- Cao đẳng Điều Dưỡng (2020) 

 

 

006528/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

09/10/2017 

Quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

Không 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/Điểm Trạm 

Y tế Đồi Ngô 

 

 

Ngày 

01/06/2014 

theo QĐ 

434/QĐ-SYT 

15/04/2014) 

 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Nguyễn Hồng Nhung 

 

 

 

- Hộ sinh trung học 2011; 

- Cao đẳng hộ sinh 2020 

 

 

006527/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

09/10/2017 

Quy định tại thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 7/10/2015quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức dang nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Hộ sinh 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

 

 

435/QĐ-SYT 

ngày 

15/04/2014 

 

 

 

Không 
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Đặng Ngọc Quang 

 

 

- Y sĩ định hướng YHCT năm 

2001 

- Bác sĩ đa khoa năm 2015 

 

006267/BG-

CCHN 

cấp ngày 

03/07/2017 

 

 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa/Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật Điểm Trạm Y tế 

Đồi Ngô 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

01/08/2007 

(theo QĐ số 

1908/QĐ- 

UBND ngày 

27/07/2007) 

 

 

 

Không 
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Đàm Thị Miền 

 

 

 

 

Cao đẳng Điều dưỡng (2019) 

 

 

 

000662/BN- 

GPHN ngày 

27/8/2025 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

Ngày 

16/12/2024 

(theo QĐ số 

2154/QĐ- 

SNV ngày 

10/12/2024 

của SNV tỉnh 

Bắc Giang) 

 

 

 

 

Không 
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Nguyễn Thị Hoa 

 

 

 

- Y sỹ sản nhi (1997); 

- Cao đẳng hộ sinh (2021) 

 

 

0004355/BG-

CCHN 

cấp ngày 

24/10/2022 

Quy định tại thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp diều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y 

 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

Hộ sinh 

 

 

 

 

Không 

 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Điểm 

Trạm Y tế Đồi Ngô 

 

 

Ngày 

14/08/1998 

theo QĐ số 

167/TCCB 

 

 

 

 

Không 
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Dương Thị Anh Nga 

 

 

 

Bác sĩ đa khoa (2021) 

 

 

008879/BG- 

CCHNcấp 

ngày 03/4/2023 

 

 

 

Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Bác sĩ Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

7/12/2022 

(theo QĐ số 

926/QĐ- 

TTYT ngày 

05/12/2022) 

 

 

 

Không 
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Hoàng Thị Thu Hương 

 

 

 

Y sĩ y học cổ truyền (2003) 

 

 

0004334/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

07/07/2015 

 

 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Y sĩ KCB bằng y học 

cổ truyền 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

01/10/2006 

(theo QĐ số 

2823/QĐ- 

UBND ngày 

22/09/2006) 

 

 

 

Không 
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Đỗ Thị Phương Thảo 

 

 

- Nữ hộ sinh trung học 

(2004); 

- Cao đẳng hộ sinh (2019) 

 

 

0004332/BG- 

CCHN cấp 

ngày 07/7/2015 

 

Quy định tại thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế 

quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các nghạch 

viên chức hộ sinh 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Hộ sinh 

 

 

 

Không 

 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/ Trạm Y tế 

Lục Nam 

 

Ngày 

12/05/2008 

(theo QĐ số 

723/QĐ- 

UBND ngày 

12/05/2008) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Nguyễn Thị Tám 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng đa khoa 

(2008); 

- Cao đẳng điều dưỡng (2020) 

 

 

0004333/BG- 

CCHN cấp 

ngày 07/7/2015 

Quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

Khoa phòng bệnh, 

ATTP, 

Methadone/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/ Trạm Y tế 

Lục Nam 

Ngày 

08/01/2009 

(theo QĐ số 

59/QĐ- 

UBND ngày 

07/01/2009) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huê 

 

 

- Trung cấp điều dưỡng đa khoa 

(2011); 

- Cao đẳng điều dưỡng (2020) 

 

 

006526/BG- 

CCHN cấp 

ngày 

09/10/2017 

Quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT- 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

2 đến thứ 6 hàng tuần. 

Thời gian nghỉ, trực và 

làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo 

đơn vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

 

Không 

 

 

Khoa khám bệnh, 

chữa bệnh/ Trạm Y 

tế Lục Nam 

Ngày 

01/10/2013 

(theo QĐ số 

423/QD-GĐ 

ngày 

30/09/2013) 

 

 

 

 

Không 

  

 

 

 

 

34 

 

 

 

Đỗ Hiền Trang 

 

 

 

- Điều dưỡng (2009); 

- Cử nhân Điều dưỡng (2025) 

 

 

000010/BG- 

GPHN cấp 

ngày 

25/01/2024 

 

 

 

Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

 

Phòng Hành chính 

tổng hợp/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/ Trạm y tế 

Lục Nam 

Ngày 

01/08/2010 

(theo QĐ 

953/QĐ-SNV 

ngày 

15/07/2010) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 
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Nguyễn Thị Quỳnh 

 

 

 

Cao đẳng điều dưỡng (2019) 

 

 

000520/BN-

GPHN 

cấp ngày 

09/7/2025 

 

 

 

Điều dưỡng 

Từ 07h00 đến 17h00 thứ 

3, thứ 5 hàng tuần. Thời 

gian nghỉ, trực và làm 

ngoài giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo đơn 

vị và theo Luật lao 

động 

 

 

 

Điều dưỡng 

 

 

 

Không 

 

Phòng Hành chính 

tổng hợp/Khoa 

khám bệnh, chữa 

bệnh/ Trạm y tế 

Lục Nam 

Ngày 

18/11/2024 

(theo QĐ số 

2037/QĐ- 

SNV ngày 

18/11/2024) 

 

 

 

Không 

 
 

Thay đổi thời gian làm 

việc từ  07h00 đến 

17h00 thứ 3, thứ 

5 hàng tuần 

 

B. GIẢM NGƯỜI HÀNH NGHỀ: 0 người 

         

          

Trạm Y tế Lục Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm 

các tài liệu minh chứng điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (đn đăng tải); 

- Lãnh đạo TYT; 

- Lưu: VT, HCTH. 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT TRẠM Y TẾ LỤC NAM 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đình Nhiên 

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đại 
 


